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I. LÝ THUYẾT:

1. Phân loại, gọi tên, tính chất hóa học chung của các hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối. Mối quan hệ gữa các hợp chất vô cơ.
2. Tính chất vật lí, tính chất hóa học chung của kim loại. Dãy hoạt động hóa học của kim loại và ý nghĩa.
3. Viết PTHH về tính chất, sản xuất, điều chế, ứng dụng của: Al, Fe. 

4. Khái niệm, tính chất, ứng dụng, quy trình sản xuất gang, thép.

5. Khái niệm ăn mòn kim loại. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

II. BÀI TẬP:

1. Trắc nghiệm

Câu 1: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây?

      A. Tính dẫn điện.          B. Tính dẫn nhiệt.      C. Tính dẻo.
        D. Có ánh kim.

Câu 2: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là

          A. nhôm.
B. bạc.
C. đồng.
D. sắt.

Câu 3. Để làm sạch dung dịch FeCl2  có lẫn tạp chất CuCl2  ta dùng:

A.  H2SO4 .


B. HCl.

C. Al.



D. Fe.
Câu 4. Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2) ta cho hỗn hợp đi qua:
A. dd HCl

B. dd Ca(OH)2   

C. dd Na2SO4                 D. dd NaCl

Câu 5. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch NaCl và dung dịch K2SO4 là:

A.  K2SO4               B.  Ba(OH)2            
C.  FeCl2     


D. NaOH      
Câu 6. Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại

A.  Fe, Cu .


B.  Mg, Fe.

C.  Al, Fe.


D.  Fe, Ag.
Câu 7: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 

A. K, Al, Mg, Cu, Fe.   



B. Cu, Fe, Mg, Al, K.  
C. Cu, Fe, Al, Mg, K.  



D. K, Cu, Al, Mg, Fe.                
Câu 8. Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và một ít quỳ tím. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

A. Màu đỏ mất dần.                               
B. Không có sự thay đổi màu sắc        

C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.           

D. Màu xanh từ từ xuất hiện.

Câu 9: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.Xảy ra hiện tượng:

A. Không có dấu hiệu phản ứng.

B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Câu 10. Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:

A. Khói màu trắng sinh ra.

                         B. Xuất hiện những tia sáng chói.

C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.      D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành

Câu 11. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe,  Cu, Mg.                      B.  Zn,  Fe,  Cu.         C.  Zn,  Fe,  Al. 
D.  Fe,  Zn,  Ag

Câu 12. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí có mùi sốc, nặng hơn không khí là

A.  Mg                    B.  CaCO3             
C.  MgCO3                  
 D.  Na2SO3 

Câu 13. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch axit, vừa phản ứng với bazơ kiềm?

A. Mg


B. Al 



C. Fe


D. Cu

Câu 14. Cặp chất nào không tồn tại trong một dung dịch?

A. CuSO4 và KOH   


B. CuSO4 và NaCl

C. MgCl2 và Ba(NO3)2   


D. AlCl3 và Mg(NO3)2
Câu 15. Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng:

A. Al, Zn, Fe
B. Mg, Fe, Ag

C. Zn, Pb, Au
D. Na, Mg, Al
Câu 16. Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để điều chế được CuSO4 ?
A. MgSO4

B. Al2(SO4)3

C. H2SO4 loãng
D. H2SO4 đặc , nóng                      

Câu 17: Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Từ 2% đến 6%

B. Dưới 2%      C. Từ 2% đến 5%
D. Trên 6%

Câu 18: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:

A. Trên 2%

   B. Dưới 2%C.     C.  Từ 2% đến 5%
   D. Trên 5%

Câu 19: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu 
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.                          

B. ngâm trong nước lâu ngày.

C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.                  D. ngâm trong dung dịch nước muối.

Câu 20: Trường hợp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ?
A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.               B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.

C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.        D. Ngâm KL trong nước muối một thời gian.

2. Tự luận
Dạng 1: Hoàn thành dãy biến hóa: ( Bài 5 – tr21; bài 1 – tr 30; bài 3 – trang 41; bài 4 – tr51; bài 4 – tr69; bài 1 – tr 71)
a. Fe
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Dạng 2: Bài tập nhận biết:
1. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dd KOH, HCl, NaCl, Na2SO4? 

2. Bằng 1 thuốc thử phân biệt: Mg, Al, Al2O3?

Dạng 3: Tính theo PTPƯ
1. Cho 16 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 8,96 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp.
2. Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thấy  thoát ra 4,48 lít khí hiđro(đktc). Xác định kim loại M            
3. Nhúng thanh kẽm có khối lượng 30gam vào dung dịch sắt(II) sunfat. Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh kẽm ra rửa nhẹ, sấy khô và cân lại thì khối lượng là 27,25 gam. Thanh kẽm sau phản ứng gồm những kim loại nào? Khối lượng là bao nhiêu
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